
 Số hộ  Nhân khẩu  Số hộ  Số khẩu Tỷ lệ (%)  Số hộ  Số khẩu Tỷ lệ (%)

A B                  1                  2                3                4 5=3/1                6                7 8=6/1

I Khu vực thành thị         14.961         66.139         1.775         8.376 11,86         1.749         7.833 11,69

1 Huyện Kbang              656           2.601              94            385 14,33            222         1.018 33,84

2 Huyện Đak Đoa           1.005           4.296              94            374 9,35            104            471 10,35

3 Thị xã Ayun Pa           1.181           4.983              23              92 1,95              91            384 7,71

4 Huyện Chư Prông              349           1.502              62            372 17,77            130            603 37,25

5 Huyện Ia Pa

6 Thành phố Pleiku           2.969         12.756              12              58 0,40              26            112 0,88

7 Huyện Kông Chro           1.111           5.775            631         3.200 56,80            287         1.370 25,83

8 Huyện Đak Pơ              377           1.453              99            408 26,26              96            413 25,46

9 Huyện Krông Pa              727           3.104              68            350 9,35              25            129 3,44

10 Thị xã An Khê                80              246               -                 -   0,00                3              13 3,75

11 Huyện Phú Thiện           2.161         10.098            159            766 7,36            282         1.146 13,05

12 Huyện Chư Pưh           1.388           6.573            228         1.097 16,43            118            613 8,50

13 Huyện Mang Yang              458           2.250              38            138 8,30              57            243 12,45

14 Huyện Chư Sê           1.113           4.612              71            310 6,38              49            212 4,40

15 Huyện Chư Păh              901           3.752              60            254 6,66            189            742 20,98

16 Huyện Ia Grai              294           1.238            123            528 41,84              25            110 8,50
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17 Huyện Đức Cơ              191              900              13              44 6,81              45            254 23,56

II Khu vực nông thôn       150.317       690.720       26.398     121.891 17,56       26.127     120.410 17,38

1 Huyện Kbang 8.301          33.219       1.776        7.076        21,40 2.313        9.416        27,86

2 Huyện Đak Đoa 16.447        73.599       2.345        11.622      14,26 2.150        10.075      13,07

3 Thị xã Ayun Pa 3.429          16.665       95             389           2,77 195           850           5,69

4 Huyện Chư Prông 13.982        65.329       3.291        15.229                23,54 2.706        12.886      19,35

5 Huyện Ia Pa 10.184        47.020       2.024        9.065        19,87 1.150        5.099        11,29

6 Thành phố Pleiku 4.384          19.509       83             323           1,89 144           695           3,28

7 Huyện Kông Chro 7.475          37.518       3.555        17.996      47,56 1.206        6.135        16,13

8 Huyện Đak Pơ 2.313          9.704         470           1.861        20,32 362           1.486        15,65

9 Huyện Krông Pa 13.306        64.432       2.402        11.578      18,05 2.481        11.943      18,65

10 Thị xã An Khê 327             1.286         43             156           13,15 68             253           20,80

11 Huyện Phú Thiện 9.131          44.039       670           3.062        7,34 1.190        5.845        13,03

12 Huyện Chư Pưh 7.698          39.975       1.269        6.431        16,48 1.267        6.642        16,46

13 Huyện Mang Yang 9.760          45.277       2.047        8.585        20,97 2.926        13.216      29,98

14 Huyện Chư Sê 13.282        59.776       1.777        8.505        13,38 1.540        7.040        11,59

15 Huyện Chư Păh 9.745          42.134       1.341        5.685        13,76 2.756        12.251      28,28

16 Huyện Ia Grai 12.406        54.160       1.406        5.924        11,33 1.601        6.990        12,91

17 Huyện Đức Cơ           8.147         37.078         1.804         8.404 22,14         2.072         9.588 25,43

III Tổng cộng toàn tỉnh  (I+II)       165.278       756.859       28.173     130.267 17,05       27.876     128.243 16,87
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1 Huyện Kbang 8.957          35.820       1.870        7.461        20,88 2.535        10.434      28,30

2 Huyện Đak Đoa 17.452        77.895       2.439        11.996      13,98 2.254        10.546      12,92

3 Thị xã Ayun Pa 4.610          21.648       118           481           2,56 286           1.234        6,20

4 Huyện Chư Prông 14.331        66.831       3.353        15.601      23,40 2.836        13.489      19,79

5 Huyện Ia Pa 10.184        47.020       2.024        9.065        19,87 1.150        5.099        11,29

6 Thành phố Pleiku 7.353          32.265       95             381           1,29 170           807           2,31

7 Huyện Kông Chro 8.586          43.293       4.186        21.196      48,75 1.493        7.505        17,39

8 Huyện Đak Pơ 2.690          11.157       569           2.269        21,15 458           1.899        17,03

9 Huyện Krông Pa 14.033        67.536       2.470        11.928      17,60 2.506        12.072      17,86

10 Thị xã An Khê 407             1.532         43             156           10,57 71             266           17,44

11 Huyện Phú Thiện 11.292        54.137       829           3.828        7,34 1.472        6.991        13,04

12 Huyện Chư Pưh 9.086          46.548       1.497        7.528        16,48 1.385        7.255        15,24

13 Huyện Mang Yang 10.218        47.527       2.085        8.723        20,41 2.983        13.459      29,19

14 Huyện Chư Sê 14.395        64.388       1.848        8.815        12,84 1.589        7.252        11,04

15 Huyện Chư Păh 10.646        45.886       1.401        5.939        13,16 2.945        12.993      27,66

16 Huyện Ia Grai 12.700        55.398       1.529        6.452        12,04 1.626        7.100        12,80

17 Huyện Đức Cơ 8.338          37.978       1.817        8.448        21,79 2.117        9.842        25,39


